
Trường THCS BẠCH ĐẰNG 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I- MÔN SỬ-ĐỊA 

Tên HS:………………………………   Lớp 6/……………………….. 

*TRẮC NGHIỆM 

1. Lịch sử là những gì diễn ra trong đâu ?....................QUÁ KHỨ............................. 

2. Một thế kỷ là bao nhiêu năm ?......................100 NĂM................................................... 

3. Một thiên niên kỷ là bao nhiêu năm?.......................1000 NĂM.................................... 

4. Năm 542 khởi nghĩa khởi Lý Bí là thế kỷ thứ mấy ?.....TK VI.............. 

5. Kinh độ của 1 điểm là: khoảng cách bằng số độ tính từ điểm đó đến kinh tuyến  gốc 

(SGK/115) 

6. Khi biểu hiện các vùng trồng trọt và chăn nuôi thường dùng loại ký hiệu : DIỆN TÍCH 

(SGK/119) 

7. Kí hiệu bản đồ là ..những hình vẽ,màu sắc, chữ viết, mang tính quy ước dùng để thể hiện 

các đối tượng địa lý trên bản đồ… (SGK/117) 

8. Chúng ta đã căn cứ vào mấy nguồn tư liệu để biết và dựng lại lịch sử? 4 nguồn tư liệu 

( SGK/12+13) 

9. Âm lịch là cách tính thời gian theo chu kì : Mặt trăng quay quanh trái Trái đất (SGK/15) 

10. Xã hội nguyên thuỷ là xã hội có mối quan hệ như thế nào?   BÌNH ĐẲNG  (SGK/29) 

11. Theo em , người nguyên thuỷ dùng lửa để làm gì? … SƯỞI ẤM, XUA ĐUỔI THÚ DỮ, 

LÀM CHÍN THỨC ĂN  (SGK/22) 

12. Những kinh tuyến nằm ở khu vực phía Tây của kinh tuyến gốc đến  kinh tuyến 1800     là 

các kinh tuyến…………TÂY…… ………………(SGK/115) 

13. Những kinh tuyến nằm ở khu vực phía Đông của kinh tuyến gốc đến  kinh tuyến 1800     là 

các kinh tuyến………………ĐÔNG ……………………(SGK/115) 

14. Kinh Tuyến là các đường nối CỰC BẮC VỚI CỰC NAM TRÊN BỀ MẶT QUẢ ĐỊA 

CẦU…………(SGK/114) 

15. Để xác định phương hướng trên bản đồ người ta sử dụng hệ thống gì ?..KINH TUYẾN, VĨ 

TUYẾN...............(SGK/120) 

16. Cách thức lao động của người Tối cổ ?.......SĂN BẮT , HÁI LƯỢM............(SGK/23) 

17. Cách thức lao động của người Tinh khôn ?.....TRỒNG TRỌT , CHĂN NUÔI.....(SGK/23) 

18. Câu đồng dao “……Mười rằm trăng náu. Mười sáu trăng treo….”  (Đồng dao Việt Nam). 

Thể hiện cách tính thời gian của người xưa theo …………ÂM LỊCH……………… 



19. Theo em, Truyền thuyết Thánh gióng đánh giặc Ân và “bay” lên trời từ đỉnh Sóc Sơn (Hà 

Nội ngày nay) vào đời Vua Hùng thứ 6. Là thuộc tư liệu  nào sau đây: TRUYỀN MIỆNG 

20. Em hãy cho biết ngày lễ  GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG hằng năm được tính theo loại lịch 

nào?....ÂM LỊCH.. 

21. Người Ai Cập dùng chữ nào?............CHỮ TƯỢNG HÌNH.............................(SGK/35) 

22. Thành Babilon là kiến trúc của quốc gia nào ?.........LƯỠNG HÀ......................(SGK/44) 

23. Kim Tự Tháp được xây dựng nhiều và đồ sộ ở quốc gia nào?......AI CẬP.............(SGK/35) 

24. Năm 542, khởi Lí Bí cách nay năm 2021 là bao nhiêu năm?..................1479 NĂM.............. 

25. Người Tối cổ xuất hiện khá sớm ở Đông Nam Á . Hoá thạch đầu tiên được tìm thấy  ở đâu 

?..Gia-va(indonexia).(SGK/19) 

26. Các chữ số ta đang dùng ngày nay kể cả số 0 là thành tựu to lớn do người cổ xưa ở quốc gia 

nào sáng tạo ra? ẤN ĐỘ (SGK/43) 

27. Giỏi về hình học là người dân của quốc gia nào thời cổ đại?............AI CẬP.......(SGK/35) 

28. Năm 111 TCN nhà Hán chiếm Âu lạc cách năm 2017 bao nhiêu năm ?......2128 NĂM......... 

29. Nếu cách 10 ở tâm thì trên bề mặt của quả Địa Cầu từ cực Nam đến cực Bắc có bao nhiêu vĩ 

tuyến?...............181..............................................(SGK/114) 

30. Cuộc sống của người tối cổ như thế nào ?....BẤP BÊNH “ ĂN LÔNG, Ở LỖ” ............. 

31. Ai Cập cổ đại nằm ở phía đông Bắc châu nào ?...................CHÂU PHI...........(SGK/33) 

32. Xã hội Ấn Độ cổ đại được chia thành các đẳng cấp với những điều luật khắc khe.Người 

khác đẳng cấp có được kết hôn với nhau không?....................KHÔNG.........(SGK/42) 

33. Người ẤN ĐỘ cổ đại đã có chữ viết từ sớm. Đó là chữ gì ?.......CHỮ PHẠN.....(SGK/43) 

34.  …BÀLAMÔN…là Tôn giáo cổ xưa nhất của người Ấn Độ, sau này cải biến thành đạo 

Hin-đu ( Ấn Độ giáo) (SGK/43) 

35. Tác phẩm văn học Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-ya-na thuộc thể loại nào ? 

.SỬ THI.(SGK/43) 

36. Cư dân Ấn Độ sinh sống chủ yếu ở lưu vực hai con sông. Họ sản xuất nông nghiệp với 2 

ngành chính đó là ngành gì ?.........TRỒNG TRỌT VÀ CHĂN NUÔI...................(SGK/42) 

37.  Trước Công nguyên được tính từ khoảng thời gian nào? TRƯỚC NĂM 1 CÔNG LỊCH 

(SGK/16) 

38.  Vượn người xuất hiện vào khoảng thời gian nào? 6 TRIỆU- 5 TRIỆU NĂM       (SGK/18) 

39. Người tối cổ xuất hiện sớm nhất ở đâu?                           CHÂU PHI                      (SGK/19) 

40. Người tinh khôn xuất hiện vào khoảng thời gian nào?....150 000 NĂM TRƯỚC....(SGK/19) 

41. Con số 1450 cm3 là thể tích não của loài người nào?........NGƯỜI TINH KHÔN.......(SGK/19) 

42. Vào khoảng thiên niên kỉ IV TCN, con người tình cờ phát hiện ra kim loại nào?.ĐỒNG ĐỎ 

(SGK/27) 

43. Công cụ lao động và vũ khí bằng kim loại ra đời sớm nhất ở : TÂY Á VÀ BẮC PHI (SGK/27) 

44. Xã hội nguyên thuỷ ở Việt Nam có những chuyển biến quan trọng vào thời gian nào? 4000 

NĂM..(SGK/29) 

45. Các nền văn hoá gắn với thời kì chuyển biến của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam là: PHÙNG 

NGUYÊN- ĐỒNG ĐẬU-GÒ MUN..(SGK/29) 



46. Công cụ lao động bằng chất liệu nào đã giúp người nguyên thuỷ mở rộng địa bàn cư trú?.. 

KIM LOẠI (SGK/30) 

47. Ai Cập nằm ở khu vực nào hiện nay?.......ĐÔNG BẮC CHÂU PHI.........................(SGK/33) 

48. Vùng Hạ Ai Cập nằm ở khu vực nào của Ai Cập?......PHÍA BẮC AI CẬP...............(SGK/33) 

49. Vùng Thượng Ai Cập nằm ở khu vực nào của Ai Cập?..PHÍA NAM AI CẬP.........(SGK/33) 

50. Khoảng thời gian nào nước sông Nin dâng cao, tràn lên hai bên bờ sông?tháng 7 đến tháng 

10..(SGK/33) 

51. Khoảng thời gian nào cư dân Ai Cập cổ đại thu hoạch và tích trữ lúa mì?    tháng 3 đến  

tháng 6(SGK/33) 

52. Vị vua nào đã thống nhất Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập theo truyền thuyết? Na-mơ (SGK/34) 

53. Đứng đầu nhà nước cổ đại Ai Cập là: .. PHA-RA-ÔNG    (SGK/34) 

54. Chữ viết ban đầu của người Ai Cập là loại chữ: ……Tượng hình……… (SGK/35) 

55. Người Ai Cập ướp xác để:…đợi linh hồn tái sinh………(SGK/36) 

56. Công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của người Ai Cập là:…KIM TỰ THÁP……(SGK/35) 

57. Từ thiên niên kỉ IV TCN, Lưỡng Hà đã có chữ viết: …Chữ hình nêm…… (SGK/39) 

58. Thành tựu văn học nổi bật của người Lưỡng Hà là:…. bộ sử thi Gin-ga-met…(SGK/39) 

59. Bộ luật thành văn quan trọng của người Lưỡng Hà là: …Ham-mu-ra-bi…… (SGK/39) 

60. Người Lưỡng Hà đã phát triển hệ đếm lấy số nào làm cơ sở?...60................   (SGK/39) 

61. Công trình kiến trúc nổi tiếng nào của người Lưỡng Hà được xem là một trong bảy kì quan 

của thế giới cổ đại?...........Vườn treo Ba-bi-lon............................................(SGK/40) 

62. Chữ viết của người Lưỡng Hà được viết trên:…………phiến đất sét …………(SGK/39) 

63. Tôn giáo cổ xưa nhất của người Ấn Độ là: ………Ba-la-môn…… …..                 (SGK/43) 

64. Tôn giáo nào do Thích Ca Mâu Ni sáng lập?............PHẬT GIÁO.....................(SGK/43) 

65. Chữ viết của người Ấn Độ là:……CHỮ PHẠN……………(SGK/43) 

66. Tác phẩm Ra-ma-y-a-na và Ma-ha-bha-ra-ta thuộc thể loại  nào?     SỬ THI         (SGK/43) 

67. Ngày nay, các chữ số từ 0 đến 9 do người Ấn Độ phát minh còn được gọi là hệ số nào? 

…Số Ả RẬP......(SGK/43) 

68. Công trình kiến trúc nổi bật của Ấn Độ cổ đại là:…chùa hang A-GIAN-TA……(SGK/44) 

69. Đường kinh tuyến đối diện với đường kinh tuyến gốc là:……1800……………………… 

70. Trái đất có dạng hình gì?..................hình CẦU...............................................(SGK/114) 

71. Kinh tuyến Tây là:…..KINH TUYẾN NẰM BÊN TRÁI CỦA KINH TUYẾN GỐC. 

72. Kinh tuyến đi qua đài thiên văn Grin-uýt ở ngoại ô thành phố Luân Đôn (nước Anh) gọi 

là:……… KINH TUYẾN GỐC……………………………………………..(SGK/115) 

73. Nếu cách 1o ở tâm thì trên bề mặt của quả Địa Cầu sẽ có bao nhiêu kinh 

tuyến?...360… 
74. Trên Địa Cầu, nước ta nằm ở:… NỬA CẦU BẮC VÀ NỬA CẦU ĐÔNG … 

75. Tọa độ địa lí của một điểm là: ….. KINH ĐỘ VÀ VĨ ĐỘ TẠI MỘT ĐIỂM 

76. Theo quy ước đầu phía dưới của kinh tuyến gốc chỉ hướng nào?  NAM 

77. Để thể hiện đường giao thông, hướng di chuyển của gió, người ta sẽ sử dụng: KÍ HIỆU ĐƯỜNG 



78. Theo quy ước đầu phía trên của kinh tuyến chỉ hướng: BẮC 

79. Cơ sở xác định phương hướng trên bản đồ dựa vào :  KINH TUYẾN VÀ VĨ TUYẾN 

80. Kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc có điểm chung là cùng mang số độ bằng :… 0o       (sgk/115) 

81. Kí hiệu bản đồ thể hiện chính xác đối tượng là dạng hình học hoặc tượng hình là loại kí hiệu 

nào?...ĐIỂM…( SGK/119) 

82. Nếu tỉ lệ bản đồ: 1 : 200 000 thì 5 cm trên bản đồ này sẽ ứng với khoảng cách thực địa là bao 

nhiêu km ?....10 km… 

*TỰ LUẬN:  ( HS lưu ý 1m = 100 cm ; 1km =1000m ) 
1.Dựa vào số ghi tỉ lệ của bản đồ là 1 : 15 000. 

a) Cho biết 3 cm  trên bản đồ ứng với bao nhiêu m, km trên thực địa ? 

….3 x 15 000= 45 000cm = 450 m= 0,450 km 
b) Cho biết 4 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu m , bao nhiêu km trên thực địa ? 

…4 x15 000 = 60 000 cm =600 m = 0,6 km  

2.Dựa vào số ghi tỉ lệ của bản đồ là 1 : 25 000. 

a) Cho biết 5 cm  trên bản đồ ứng với bao nhiêu m, bao nhiêu km trên thực địa ? 

5 x 25 000 = 125 000 cm = 1250 m =1, 25 km 
b) Cho biết 6 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu m , bao nhiêu km  trên thực địa ? 

6 x 25 000 =150 000 = 1500 m = 1,5 km 

3.Dựa vào số ghi tỉ lệ của bản đồ là 1 : 100 000. 

a) Cho biết 3 cm  trên bản đồ ứng với bao nhiêu m, bao nhiêu km trên thực địa ? 

3 x 100 000 = 300 000 cm =3000 m =3 km 
b) Cho biết 6 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu m,km trên thực địa ? 

6 x 100 000 = 600 000 cm = 6000 m =6 km 
4.Nếu tỉ lệ bản đồ: 1 : 200 000 thì 5 cm trên bản đồ này sẽ ứng với khoảng cách thực địa là 

bao nhiêu m và bao nhiêu km ? 

5 x 200 000 = 1000 000 cm = 10 000 cm = 10 km 


